ÔN TẬP MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
BÀI:                                    MẮT : 
1.Cấu tạo quang học của mắt
  Từ ngoài vào trong, mắt có các bộ phận sau:

+ Giác mạc:  

+ Thủy dịch: 

+ Lòng đen: 

+ Thể thủy tinh: Khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lồi ( thấu kính hội tụ)

+ Dịch thủy tinh: 

+ Màng lưới (võng mạc): Lớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi dây thần kinh thị giác. Ở màng lưới có điểm vàng V là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy nhất và điểm mù (tại đó, các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu) không nhạy cảm với ánh sáng.

Tóm lại: Mắt hoạt động như là một máy ảnh ,trong đó có hai bộ phận chính :

      + Thấu kính mắt đóng vai trò như là vật kính( thấu kính hội tụ) 
      + Màng lưới(V) có vai trò như phim

II. Sự điều tiết của mắt. Điểm cực viễn. Điểm cực cận.

+  Điều tiết của mắt là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới.

+ Điểm cực viễn(CV)
                - là điểm xa nhất nằm trên trục chính của mắt mà mắt có thể nhìn rõ mà không cần điều tiết.

               -  độ tụ của mắt nhỏ nhất, còn tiêu cự lớn nhất
+Điểm cực cận(CC)
                - là điểm gần nhất nằm trên trục chính của mắt mà mắt có thể nhìn rõ nhưng phải điều tiết tối đa 

               - độ tụ của mắt lớn nhất, còn tiêu cự nhỏ nhất
+ Khoảng cách giữa CV và CC gọi là khoảng nhìn rỏ của mắt. OCV gọi là khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi là khoảng cực cận.
III. Các tật của mắt và cách khắc phục

 

+ Mắt không có tật (mắt bình thường):

           - là mắt khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc.

           - có điểm Cc  cách mắt 1 đoạn khoảng  25cm( tùy theo mắt từng người) 
           -  có điểm Cv  nằm ở vô cùng.
+Mắt cận thị
 - là mắt, khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trước võng mạc. 

 - có độ tụ lớn hơn mắt bình thường  fmax<OV .

 - có khoảng cách OCV hữu hạn,
 - có điểm CC gần mắt hơn mắt bình thường .
           - cách khắc phục: 
  Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để có thể nhìn rỏ vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết.

 Tiêu cự của thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) là : fk = - OCV.

+Mắt viễn thị
 - là mắt, khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm sau võng mạc. 

 - có độ tụ nhỏ hơn mắt bình thường  fmax>OV .

 - nhìn vật ở vô cùng phải điều tiết ;
 -  điểm CC xa mắt bình thường hơn  

.          - cách khắc phục:   Đeo một thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để:

Hoặc nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt.

Hoặc nhìn rõ được vật ở gần như mắt bình thường (ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát qua thấu kính hiện ra ở điểm cực cận của mắt).

+Mắt lão thị
+ Khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận CC dời xa mắt.

+ Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật ở gần như mắt bình thường.
BÀI: CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
+ Điều kiện để mắt nhìn thấy 1 vật là
               - vật phải nằm trong đoạn từ điểm Cc đến Cv

                       - Góc trông vật phải lớn hơn hoặc bằng năng suất phân li của mắt.

+ Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần( giúp mắt quan sát được các vật nhỏ và ở rất xa).

+ Số bội giác của dụng cụ quang: G = 
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o là góc trông trực tiếp vật
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 là góc trông ảnh của vật qua dụng cụ quang
I. KÍNH LÚP:


 -Kính lúp là dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt trông việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra 1 ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt”. 

+ Cấu tạo : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ ( vài cm)

+ Để tạo được ảnh quan sát qua kính kúp thì phải đặt vật từ O đến tiêu điêm F và ảnh nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.
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Số  bội giác khi ngắm chừng vô cực :   

                                                      [image: image6.png]




        Đ: Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt (Đ = OCc)

 +Công dụng: quan sát những vật nhỏ ( các linh kiên đồng hồ điện tử....)

II. KÍNH HIỂN VI


Kính hiển vi là dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất nhỏ, với số bội giác lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp.  

+ Cấu tạo : gòm 2 bộ phận chính

· Vật kính hội tụ L1 có tiêu cự rất nhỏ ( cỡ mm)

· Thị kính là kính lúp L2 

Vật kính và thị kính được ghép đồng trục O1O2=l  không đổi với 
[image: image7.wmf]d

=

2

'

1

F

F

   Là độ dài quang học

+Điều chỉnh kính hiển vi : đưa ảnh sau cùng của vật hiện ra trong khoảng CCCV  của mắt.
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+ Khi ngắm chừng ở vô cực :  
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( : Độ dài quang học của kính hiển vi. 



 f1, f2: Tiêu cự của vật kính và thị kính

+Công dụng: quan sát những vật rất  nhỏ ( các vi rút, mô tế bào ....)

III. KÍNH THIÊN VĂN:

Kính thiên văn là dụng cụ quang học hổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất xa(các thiên thể). 

+ Cấu tạo : gòm 2 bộ phận chính

· Vật kính hộitụ L1 có tiêu cự rất lớn ( có thể hàng chục m)

· Thị kính là kính lúp L2 

Vật kính và thị kính được ghép đồng trục O1O2=l thay đổi được

+Điều chỉnh kính thiên văn : đưa ảnh sau cùng của vật hiện ra trong khoảng CCCV  của mắt.
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+ Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:
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        f1: Tiêu cự của vật kính. 
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 tiêu cự của thị kính
+Công dụng: quan sát những vật rất lớn nhưng ở xa ( các thiên thể ,các vật lớn ở xa   mà mắt thường không nhìn thấy....)

                BÀI TẬP

NHẬN BIẾT

Câu1. Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật đặt ở:


A. Điểm cực viễn
                                                B. Điểm cực cận     

        C. Trong giới hạn nhìn rõ của mắt
      D. Cách mắt 25cm
Câu 2 Khoảng nhìn rõ của mắt là khoảng nào ?
      
A. Khoảng OCc.                 B. Khoảng OCv.        

        C. Khoảng Cc đến Cv.         D. Khoảng từ Cv đến vô cực.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây về mắt viễn là đúng? Mắt viễn đeo kính 


A. phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

      B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.


C. phân kì để nhìn rõ vật ở gần. 


      D. hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 4.  Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng? Mắt cận đeo kính 

   
 A. phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực
.
B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

   
 C. phân kì để nhìn rõ vật ở gần.


D. hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 5.  Nhận xét nào sau đây là đúng? Về phương diện quang hình học ...



A. có thể coi mắt tương đương với một thấu kính hội tụ.



B. có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương đương với một thấu kính hội tụ.



C. có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc tương đương với một thấu kính hội tụ.



D. có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và điểm vàng tương đương với một thấu kính hội tụ.

Câu 6 : Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như : 
        
A. gương cầu lồi.         

B. gương cầu lõm.           

C. thấu kính hội tụ.         

D. thấu kính phân kỳ.

Câu 7 : Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng    
       
A. từ điểm cực cận đến mắt.                                   B. từ điểm cực viễn đến vô cực.        

       
C. từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.                   D. từ điểm cực viễn đến mắt.

Câu 8 : Biểu hiện của mắt cận là   
       
A. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt.      

      
B. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.       

       
C. nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

       
D. không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

Câu9: Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất như   

       
A. kính phân kì.            B. kính hội tụ.             C. kính lão.          D. kính râm (kính mát)
Câu 10: Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như   

       A. kính phân kì.              B. kính hội tụ.                 C. kính mát.                       D. kính râm. 
Câu 11 : Sự điều tiết mắt là sự thay đổi  
         A. độ cong của thể thủy tinh để ảnh của một vật nhỏ hơn vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.           

         B. độ cong của thể thủy tinh để ảnh của một vật cùng chiều với vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.

        C. độ cong của thể thủy tinh để ảnh của một vật lớn hơn vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.           

        D. vị trí của thể thủy tinh để ảnh của một vật nhỏ hơn vật xuất hiện rõ nét trên màng lưới.
Câu 12 : Biểu hiện của mắt lão là  
        
A. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt.      

        
B. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.       

        
C. nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

         
D. không nhìn rõ các vật ở xa mắt.

Câu 13 : Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

        
A.Mắt bình thường về già                    B.Mắt cận                 

        
C. Mắt viễn                                          D. Mắt bình thường về già và mắt viễn    

Câu 14 :Mắt loại nào có fmax> OV ?

       
A.Mắt bình thường về già                    B.Mắt cận                 

       
C. Mắt viễn                                          D. Mắt bình thường về già và mắt viễn    

Câu 15 :Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

        A.Mắt bình thường về già                    B.Mắt cận                 

        C. Mắt viễn                                          D. Mắt bình thường về già và mắt viễn      

THÔNG HIỂU

Câu 16 : Cách sửa các tật nào sau đây là không đúng ?   

       
A.Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kỳ có độ tụ phù hợp.

       
B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp.

       
C. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa dưới là kính phân kỳ.

       
D. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kỳ, nửa dưới là hội tụ.

Câu 17 :Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng ?
        
A.Mắt cận đeo kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

        
B.Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

        
C.Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

        
D.Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 18 :Phát biểu nào sau đây về mắt viễn là đúng ?

       
A.Mắt viễn đeo kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

       
B.Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

      
C.Mắt viễn đeo kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở gần.

      
D.Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 19 :Phát biểu nào sau đây là đúng ?

      
A.Mắt lão nhìn rõ  các vật ở xa vô cùng khi đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.

     
B.Mắt lão nhìn rõ  các vật ở xa vô cùng khi đeo kính phân kỳ và mắt không điều tiết.

      
C.Mắt lão nhìn rõ vật ở xa vô cùng khi không điều tiết.

      
D.Mắt lão nhìn rõ vật ở xa vô cùng khi đeo kính lão.

Câu 20 : Tiêu cự của thể thủy tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ở   

      
A. điểm cực cận.              B. điểm cực viễn.           

C. khoảng cực cận.              D. khoảng cực viễn.
Câu 21 : Mắt cận có điểm cực viễn   
       
A. ở rất xa mắt.                                                               

       
B. xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt bình thường.

      
C. gần mắt hơn điểm cực viễn của mắt bình thường.      

      
D. xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt lão.

Câu 22 : Khoảng cách nào được coi là khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất của mắt?   
       
A. Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.                 

       
B. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn.

      
C. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận.                          

      
D. Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi quan sát các vật dịch chuyển ...



A. lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên 




B. lại gần mắt thì tiêu cự của mắt giảm xuống 



C. ra xa mắt thì độ tụ của mắt tăng lên 
 




D. ra xa mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống 

Câu 34. Nhận xét nào sau đây về các tật của mắt là SAI?



A. Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần.



B. Mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa.



C. Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần



D. Mắt lão giống mắt vừa bị cận vừa bị viễn.

Câu 25. Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là đúng?



A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt để có thể nhìn rõ được các vật ở xa.



B. Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm.



C. Sửa tật cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi đeo kính hiện lên ở điểm cực cận của mắt.



D. Một mắt cận khi đeo kính chữa tật sẽ trở thành mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 cm đến vô cực.

Câu 26. Nhận xét nào sau đây là không đúng?


A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cực là mắt bình thường.


B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 50 cm là mắt mắc tật cận thị.


C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 cm đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị.


D. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 cm đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết.


B. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng phải điều tiết tối đa.


C. Mắt cận thị khi không điều tiết vẫn nhìn rõ các vật ở vô cực.


D. Mắt viễn thị khi quan sát các vật ở vô cực không điều phải điều tiết.

Câu28. Loại mắt nào nhìn vật ở vô cùng không phải điều tiết


A. Mắt bình thường, mắt lão. 
 B. Mắt bình thường, mắt cận   


C. Mắt bình thường, mắt viễn
  D. Mắt cận, mắt viễn

VẬN DUNG

Câu 29 : Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là :

        
A. 0,5 m                          B. 1 m                          C. 1,5 m                        D. 2 m

Câu30 : Mắt của bạn Đông có khoảng cực viễn là 40cm. Loại kính thích hợp để bạn ấy đeo là                 
        
A. hội tụ, có tiêu cự 40cm.                                   B. phân kỳ, có tiêu cự 40cm.           

       
C. hội tụ, có tiêu cự lớn hơn 40cm.                      D. phân kỳ, có tiêu cự lớn hơn 40cm.

Câu 31 : Nhận xét nào sau đây là không đúng?

        
A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực là mắt bình thường.

        
B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị.

        
C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị.

       
D. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.

Câu 32 : Một người cận thị về già, khi đọc sách cách

 mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là:
      A. 25 (cm)
                 B. 50 (cm)
               C. 1 (m)                         D. 2 (m).

Câu 33 : Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt

      A. 40,0 (cm).

B. 33,3 (cm).

C. 27,5 (cm).

D. 26,7 (cm).

Câu 34 : Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:

       A. D = - 2,5 (đp).
B. D = 5,0 (đp).


C. D = -5,0 (đp).
D. D = 1,5 (đp).

VẬN DUNG CAO

Câu 35 :Một người cận thị đeo kính có độ tụ - 1,5 đp thì nhìn rõ đươc các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng cách thấy rõ lớn nhất của người đó là :

        A. 50 cm                   B. 67 cm                      C. 150 cm                        D. 300 cm

Câu 36 :Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 cm phải đeo kính số 2. Khoảng cách thấy rõ nhất của người đó là :

        A. 25 cm                  B. 50 cm                           C. 1m                   D. 2 m

Câu 37 :Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ 1 đp, người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt

       A. 40 cm                  B. 33,3 cm                       C. 27,5 cm                   D. 26,7 cm

KÍNH LÚP

NHẬN BIẾT

Câu 1 :Kính lúp dùng để quan sát cá vật có kích thước :

         A. nhỏ                   B. rất nhỏ                    
C. lớn                          
D. rất lớn

Câu 2 : Số bội giác và tiêu cự ( đo bằng đơn vị xentimet ) của một kính lúp có hệ thức: 
         A. G = 25.
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C. G = 25 +
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D. G = 25 – 
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Câu 3 : Số bội giác của kính lúp là tỉ số G = 
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 là góc trông trực tiếp vật, 
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 là góc trông ảnh của vật qua kính

        B. 
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 là góc trông ảnh của vật qua kính, 
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 là góc trông trực tiếp vật

        C. 
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 là góc trông ảnh của vật qua kính, 
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 là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận

        D. 
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 là góc trông ảnh của vật khi vật tại cực cận , 
[image: image25.wmf]0
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 là góc trông trực tiếp vật.

Câu 4 : Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là :

          A.
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Câu 5 : Có thể dùng kính lúp để quan sát  

         
A. Trận bóng đá trên sân vận động.                           B. Một con vi trùng.

        
C. Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.                  D. Kích thước của nguyên tử.

Câu 6 : Phát biểu đúng khi nói về kính lúp là: 

           A. Kính lúp là dụng cụ bổ trợ cho mắt khi quan sát  các con vi khuẩn.

          
B. Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

         
C. Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ hơn ảnh thật của những vật nhỏ.

         
D. Kính lúp thực chất là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.
Câu 7 : Kính lúp là Thấu kính hội tụ có  
       
A. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật nhỏ.

       
B. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật có hình dạng phức tạp.

       
C. tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ.                           

       
D. tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật lớn

Câu 8 : Kính lúp là dụng cụ quang dùng để

         A. bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ

         B. tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn

         C. bổ trợ cho mắt cận thị quan sát được những vật ở rất xa

        
D. tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và trong giới hạn nhìn rõ của mắt

Câu 9 : Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một

        
A. thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn                                       

       
B. thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn

       
C. lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang nhỏ

        
D. lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang là góc vuông

Câu 10 : Trong trường hợp nào độ bội giác của kính lúp có giá trị bằng Đ/f ?

      
A.Mắt không tật ngắm chừng ở vô cực

B.Mắt bình thường ngắm chừng ở điểm cực cận

C.Mắt đặt sá kính lúp

D.Mắt đặt ở tiêu điểm vật của kính lúp 

THÔNG HIỂU

Câu 11 : Một người quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp, người ấy phải điều chỉnh để 

         A. ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.      

         B. ảnh của vật là ảnh thật cùng chiều, lớn hơn vật.

         C. ảnh của vật là ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.   

         D. ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật
Câu 12: Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để mắt nhìn thấy một ảnh ảo lớn hơn vật ta cần phải
        A. đặt vật ngoài khoảng tiêu cự.                   B. đặt vật trong khoảng tiêu cự.                  

        C. đặt vật sát vào mặt kính.                          D. đặt vật bất cứ vị trí nào 

Câu 13 : Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng ?

         A.Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát một vật nhỏ.

        B.Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật lớn hơn vật.

        C.Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

         D.kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 14 : Điều nào sau đây là sai khi nói về độ bội giác của kính lúp ? 

        A. Độ bội giác của kính lúp phụ thuộc vào mắt người quan sát 

        B. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận bằng độ phóng đại ảnh 

        C. Độ bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt 

         D. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt
Câu 15 : Phát biểu nào sau đây là không đúng?

           A. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

          
B. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

         
C. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

         
D. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn của mắt để viêc quan sát đỡ bị mỏi mắt.

Câu 16 :  Trên vành của một kính lúp có ghi “3,5x”. số này cho biết: 
        
A. Tiêu cự của kính lúp là 3,5cm.                       

        
B. Khoảng cách lớn nhất từ vật đến kính lúp là 3,5cm.

        
C. Số bội giác của kính lúp là 3,5.                       

        
D. Khoảng cách nhỏ nhất từ vật đến kính lúp là 3,5cm
VẬN DỤNG

Câu 17 : Thấu kính nào có thể dùng làm kính lúp? 

       A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.            B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm.

      C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm.                 D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.

Câu 18 : Số ghi trên vành của một kính lúp là 5x. Tiêu  cự kính lúp có giá trị là
        A. f  = 5m.              B. f  = 5cm.                      C. f  = 5mm.                    D. f  = 5dm.

Câu 19 : Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết qua kính lúp thì có độ bội giác bằng 4. Độ tụ của kính này là 

        A. 16 dp.                       B. 6,25 dp.                   C. 25 dp.                     D. 8 dp.

Câu 120 : Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5cm, độ bội giác của kính lúp khi mắt thường nhìn trong trạng thái không điều tiết có giá trị là:

        A. G = 10.                        B. G = 2.                                C. G = 8.                      D. G = 4.

VẬN DỤNG CAO

Câu21 : Một người đặt mắt cách kính lúp có độ tụ D = 20 (đp) một khoảng l quan sát một vật nhỏ. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, thì khoảng cách l phải bằng

          A. 5 (cm).

B. 10 (cm).


C. 15 (cm).

D. 20 (cm).

Câu 22 : một người có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 20 đp trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực . Độ bội giác của kính là :

        A. 4 lần                 B. 5 lần               C. 5,5 lần                    D. 6 lần

KÍNH HIỂN VI

NHẬN BIẾT

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?

        A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

         B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

         C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.

         D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

Câu 2: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:

        A. G∞ = Đ/f.

B. 
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Câu 3: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực

        A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.

        B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

        C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

        D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

Câu 4: Phải sự dụng kính hiển vi thì mới quan sát được vật nào sau đây?

        A. hồng cầu;                  B. Mặt Trăng.                    C. máy bay.                      D. con kiến

Câu 5: Độ dài quang học của kính hiển vi là

        A. khoảng cách giữa vật kính và thị kính. 

        B. khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính. 

        C. khoảng cách từ tiểu điểm vật của vật kính đến tiêu điểm ảnh của thị kính. 

        D. khoảng cách từ tiêu điểm vật của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính.
Câu 6: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực không phụ thuộc vào 

        A. tiêu cự của vật kính.                                                             B. tiêu cự của thị kính. 

        C. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.                                D. độ lớn vật

THÔNG HIỂU

Câu 7: Khi nói về cách ngắm chừng qua kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng?

        A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

        B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

        C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

        D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Câu 8: Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng trong trường hợp nào sau đây là đúng?

           A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

           B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

          C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

          D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Câu 9: Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

         A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

        B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

        C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

        D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Câu 10: Để quan sát ảnh của vật rất nhỏ qua kính hiển vi, người ta phải đặt vật 

        
A. ngoài và rất gần tiêu điểm vật của vật kính. 

         
B. trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của vật kính. 

        
C. tại tiêu điểm vật của vật kính. 

        
D. cách vật kính lớn hơn 2 lần tiêu cự
Câu 11: Để thay đổi vị trí ảnh quan sát khi dùng kính hiển vi, người ta phải điều chỉnh 

        
A. khoảng cách từ hệ kính đến vật.               
B. khoảng cách giữa vật kính và thị kính. 

        
C. tiêu cự của vật kính.                                 
D. tiêu cự của thị kính

Câu 12: Bộ phận tụ sáng của kính hiển vi có chức năng 

        A. tạo ra một ảnh thật lớn hơn vật cần quan sát. 

        B. chiếu sáng cho vật cần quan sát. 

        C. quan sát ảnh tạo bởi vật kính với vai trò như kính lúp. 

        D. đảo chiều ảnh tạo bởi thị kính
VẬN DỤNG

Câu 13: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:

         A. 67,2 (lần).

B. 70,0 (lần).

C. 96,0 (lần).

D. 100 (lần).

Câu 14: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở cực cận là:

        A. 75,0 (lần).

B. 82,6 (lần).

C. 86,2 (lần).

D. 88,7 (lần).

 KÍNH THIÊN VĂN

NHẬN BIẾT

Câu 1 : Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức :

          A. 
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Câu 2 : Khoảng cách giữa vật kính và thụ kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

          A. f1 + f2                  B. 
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Câu 3 : Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những

        A. vật rất nhỏ ở rất xa                            B. vật nhỏ ở ngang trước vật kính

       C. thiên thể ở xa                                   D. ngôi nhà cao tầng

Câu 4 : Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?

        A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

        B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn

       C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

       D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn

Câu 5 : Độ bội giác của kính thiên văn

        A.Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

        B. Tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính tiêu cự của thị kính.

        C. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

        D. Tỉ lệ thuận với cả hai tiêu cự của vật kính và thị kính.

Câu 6 : Chức năng của thị kính ở kính thiên văn là 

       
A. tạo ra một ảnh thật của vật tại tiêu điểm của nó. 

       
B. dùng để quan sát vật với vai trò như kính lúp. 

      
C. dùng để quan sát ảnh tạo bởi vật kính với vai trò như một kính lúp. 

      
D. chiếu sáng cho vật cần quan sát.
THÔNG HIỂU

Câu 7 :Phát biểu nào sau đây về tác dụng của kính thiên văn là đúng ?   

        A.Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa

        B. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở ngay trước kính.

        C. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa

        D. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật có kích thước lớn ở gần.

Câu 8 :Phát biểu nào sau dây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là đúng ?

        A.Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

        B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

        C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

        D. Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

Câu 9 : Khi nói về cách sử dụng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây đúng?

        A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

       B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

        C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính với vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

        D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

Câu 10 : Người ta điều chỉnh kính thiên văn theo cách nào sau đây?

        A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

        B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

         C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

          D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng về kính thiên văn? 

          A. Kính thiên văn là quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát những vật ở rất xa; 

          B. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn; 

          C. Thị kính là một kính lúp; 

          D. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính được cố định. 

Câu 12:. Qua vật kính của kính thiên văn, ảnh của vật hiện ở 

          A. tiêu điểm vật của vật kính.                                  B. tiêu điểm ảnh của vật kính. 

          C. tiêu điểm vật của thị kính.                                   D. tiêu điểm ảnh của thị kính. 

Câu 13: Khi ngắm chừng ở vô cực qua kính thiên văn thì phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng 

         A. tổng tiêu cự của chúng.                             B. hai lần tiêu cự của vật kính. 

        C. hai lần tiêu cự của thị kính.                  D. tiêu cự của vật kính. 

Câu 14: Khi ngắm chừng ở vô cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào 

         A. tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính. 

         B. tiêu cự của vật kính và khoảng cách giữa hai kính. 

         C. tiêu cự của thị kính và khoảng cách giữa hai kính. 

          D. tiêu cự của hai kính và khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính và tiêu điểm vật của thị kính. 

Câu 15: Khi một người mắt tốt quan trong trạng thái không điều tiết một vật ở rất xa qua kính thiên văn, nhận định nào sau đây không đúng? 

          A. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng tổng tiêu cự hai kính; 

          B. Ảnh qua vật kính nằm đúng tại tiêu điểm vật của thị kính; 

          C. Tiêu điểm ảnh của thị kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính; 

          D. Ảnh của hệ kính nằm ở tiêu điểm vật của vật kính.
VẬN DỤNG

Câu 16 : Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 120cm và thị kính tiêu cự 5cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là

        A. 125cm               B. 124cm                           C. 120cm                       D. 115cm

Câu 17 : Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 100cm và thị kính có tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là

         A. 20                             B. 24                               C. 25                               D. 30
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